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	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

MÔN: VẬT LÝ 10

Thời gian làm bài: 45 phút; 

(30 câu trắc nghiệm)


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:............................................................................................ Lớp: .............................
Câu 1: Khi ném một vật theo phương ngang (bỏ qua sức cản của không khí), thời gian chuyển động của vật phụ thuộc vào

	A. độ cao từ chỗ ném đến mặt đất.
	B. vận tốc ném.

	C. thời điểm ném.
	D. khối lượng của vật.


Câu 2: Đơn vị của trọng lực là gì?

	A. Niuton (N)
	B. Mét (m)
	C. Lít (l)
	D. Kilogam (Kg)


Câu 3: Trường hợp nào sau đây không thể coi vật như là một chất điểm?

	A. Viên đạn đang chuyển động trong không khí.

	B. Trái đất chuyển động tự quay quanh trục của chính nó. 

	C. Viên bi rơi từ tầng 5 của tòa nhà xuống đất.

	D. Trái đất chuyển động quay quanh mặt trời.


Câu 4: Vận động viên nhảy dù, khi bấm nút cho dù bung ra để có diện tích tiếp xúc lớn với không khí nhằm mục đích

	A. để giảm lực cản của không khí.

	B. do thiết kế truyền thống để lại.

	C. thẩm mĩ.

	D. để tăng lực cản không khí để đảm bảo tính an toàn cho người nhảy dù.


Câu 5: Một hợp lực 2 N tác dụng vào một vật có khối lượng 2 kg lúc đầu đứng yên, trong khoảng thời gian 2 s. Đoạn đường mà vật đi được trong khoảng thời gian đó là bao nhiêu?

	A. 1 m.
	B. 8 m.
	C. 2 m.
	D. 4 m.


Câu 6: Điều nào sau đây là sai khi nói về trọng lực?

	A. Trọng lực tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.

	B. Trọng lực được xác định bởi biểu thức P =m.g .

	C. Điểm đặt của trọng lực là trọng tâm của vật.

	D. Trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.


Câu 7: Vật ở độ cao 20 m so với mặt đất, được truyền vận tốc ban đầu vo = 5 m/s theo phương ngang. Xác định tầm xa của vật. Lấy g = 10 m/s2.

	A. 25 m.
	B. 20 m.
	C. 15 m.
	D. 10 m.


Câu 8: Chuyển động nào sau đây là chuyển động thẳng nhanh dần?

	A. Chuyển động của xe máy khi tắc đường.

	B. Chuyển động của xe ô tô khi bắt đầu chuyển động.

	C. Chuyển động của đầu kim đồng hồ.

	D. Chuyển động của xe buýt khi vào trạm.


Câu 9: Một xe máy đang chuyển động với tốc độ 36 km/h thì hãm phanh, xe máy chuyển động thẳng chậm dần đều và dừng lại sau khi đi được 25 m. Thời gian để xe máy này đi hết đoạn đường 4 m cuối cùng trước khi dừng hẳn là?

	A. 0,5 s.
	B. 1,0 s.
	C. 2 s.
	D. 4 s.


Câu 10: Một vật có vận tốc đầu có độ lớn là 10 m/s trượt trên mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng là  = 0,1. Hỏi vật đi được quãng đường bao nhiêu thì dừng lại? Lấy g = 10 m/s2. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật.

	A. 20 m.
	B. 50 m.
	C. 100 m.
	D. 500 m.


Câu 11: Một ô tô khách đang chuyển động thẳng, bỗng nhiên ô tô rẽ quặt sang phải. Người ngồi trong xe bị xô về phía nào?

	A. Chúi đầu về phía trước.
	B. Bên trái.

	C. Bên phải.
	D. Ngả người về phía sau.


Câu 12: Một người đi xe đạp, đi 1/2 đoạn đường đầu với tốc độ v1 = 20 km/h, nửa quãng đường còn lại là v2 = 5 km/h. Tính tốc độ trung bình trên toàn bộ quãng đường.

	A. 15 km/h.
	B. 25 km/h.
	C. 5 km/h.
	D. 8 km/h.


Câu 13: Quán tính là:

	A. tính chất của mọi vật có xu hướng bảo toàn vận tốc chuyển động của nó.

	B. tính chất của mọi vật có xu hướng bảo toàn gia tốc của chuyển động.

	C. tính chất của mọi vật có xu hướng bảo toàn tốc độ chuyển động của nó.

	

	D. tính chất của mọi vật có xu hướng bảo toàn lực tác dụng lên vật.


Câu 14: Một vật ở độ cao 5 m so với mặt đất, được truyền vận tốc ban đầu vo = 2 m/s theo phương ngang. Xác định thời gian rơi của vật. Lấy g = 10 m/s2.

	A. 3 s
	B. 4 s
	C. 1 s
	D. 2 s


Câu 15: Một đoàn tàu đang chạy với vận tốc 36 km/h thì hãm phanh chuyển động thẳng chậm dần đều để vào ga. Sau 2 phút thì dừng lại ở sân ga. Tính quãng đường mà tàu đi được trong thời gian hãm phanh. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của tàu.

	A. 600 m.
	B. 120 m.
	C. 400 m.
	D. 500 m.


Câu 16: Gia tốc là

	A. đại lượng đặc trưng cho sự biến thiên về hướng của vận tốc.

	B. đại lượng đặc trưng cho độ biến thiên nhanh chậm của tốc độ theo thời gian.

	C. đại lượng đặc trưng cho độ biến thiên của vận tốc theo thời gian.

	D. đại lượng đặc trưng cho độ nhanh chậm của chuyển động.


Câu 17: Vật nào sau đây được coi là chất điểm?

	A. Một bạn học sinh đi từ nhà ra cổng.

	B. Một bạn học sinh đi từ cuối lớp lên bục giảng.

	C. Một xe ô tô khách loại 45 chỗ ngồi chuyển động từ giữa sân trường ra cổng trường.

	D. Một xe máy đi từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội.


Câu 18: Phát biểu: “Con tàu đã đi 200 km theo hướng đông nam” nói về đại lượng nào?

	A. Độ dịch chuyển.
	B. Tốc độ.
	C. Quãng đường.
	D. Vận tốc.


Câu 19: Chuyển động chậm dần là chuyển động có

	A. a < 0
	B. a > 0
	C. a.v < 0
	D. a.v > 0


Câu 20: Tốc độ là đại lượng đặc trưng cho

	A. sự thay đổi vị trí của vật trong không gian.

	B. sự thay đổi hướng của chuyển động.

	C. tính chất nhanh hay chậm của chuyển động.

	D. khả năng duy trì chuyển động của vật.


Câu 21: Quỹ đạo của vật ném ngang trong hệ tọa độ Oxy là

	A. là đường thẳng vuông góc với trục Ox.
	B. một nhánh của đường Parabol.

	C. đường thẳng đi qua gốc tọa độ.
	D. là đường thẳng vuông góc với trục Oy.


Câu 22: Một người ngồi trên xe đi từ TP HCM ra Đà Nẵng, nếu lấy vật làm mốc là tài xế đang lái xe thì vật chuyển động là:

	A. Bóng đèn trên xe.
	B. Xe ô tô.

	C. Cột đèn bên đường.
	D. Hành khách đang ngồi trên xe. 


Câu 23: ‘‘Lúc 15 giờ 30 phút hôm qua, xe chúng tôi đang chạy trên quốc lộ 5, cách Hải Dương 10 km”. Việc xác định vị trí của ô tô như trên còn thiếu yếu tố gì?

	A. Vật làm mốc.
	B. Thước đo và đồng hồ.

	C. Mốc thời gian.
	D. Chiều dương trên đường đi.


Câu 24: Một người có trọng lượng 500 N đứng trên mặt đất. Lực mà mặt đất tác dụng lên người đó có độ lớn?

	A. phụ thuộc vào nơi mà người đó đứng trên Trái Đất.

	B. nhỏ hơn 500 N.

	C. Lớn hơn 500 N.

	D. bằng 500 N.


Câu 25: Điều gì xảy ra đối với hệ số ma sát trượt giữa 2 mặt tiếp xúc nếu lực pháp tuyến ép hai mặt tiếp xúc tăng lên?

	A. không đổi.

	B. Tùy trường hợp, có thể tăng lên hoặc giảm đi.

	C. giảm đi.

	D. tăng lên.


Câu 26: Một đoàn tàu rời ga chuyển động nhanh dần đều. Sau 1 phút 40 giây tàu đạt tốc độ 36 km/h. Quãng đường tàu đi được trong 1 phút 40 giây đó là bao nhiêu? Chọn chiều dương là chiều chuyển động của tàu.

	A. 5,0 km.
	B. 3,6 km.
	C. 1,5 km.
	D. 0,5 km.


Câu 27: Vật nào sau đây chuyển động theo quán tính?

	A. Vật rơi tự do từ trên cao xuống không ma sát.

	B. Vật tiếp tục chuyển động khi tất cả các lực tác dụng lên vật mất đi.

	C. Vật chuyển động trên một đường thẳng.

	D. Vật chuyển động tròn đều.


Câu 28: Độ lớn của độ dịch chuyển và quãng đường đi được của một chuyển động

	A. khi vật chuyển động thẳng.

	B. luôn luôn bằng nhau trong mọi trường hợp.

	C. quãng đường chính là độ lớn của độ dịch chuyển.

	D. bằng nhau khi vật chuyển động thẳng, không đổi chiều.


Câu 29: Gia tốc là một đại lượng

	A. véctơ, đặc trưng cho tính nhanh hay chậm của chuyển động.

	B. đại số, đặc trưng cho tính  không thay  đổi của vận tốc.

	C. đại số, đặc trưng nhanh hay chậm của chuyển động.

	D. véctơ, đặc trưng cho sự thay đổi nhanh hay chậm của vận tốc.


Câu 30: Một máy bay bay theo phương ngang ở độ cao 10 km với tốc độ 720 km/h. Viên phi công phải thả quả bom từ xa cách mục tiêu (theo phương ngang) bao nhiêu để quả bom rơi trúng mục tiêu? Lấy g = 10 m/s2.

	A. 8,2 km.
	B. 8,9 km.
	C. 9,7 km.
	D. 8,6 km.


-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

PHIẾU ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

MÔN VAT LI 10 – HK1 (2022-2023)
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Mã đề thi: 109


	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

MÔN: VẬT LÝ 10

Thời gian làm bài: 45 phút; 

(30 câu trắc nghiệm)


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:............................................................................................ Lớp: .............................
Câu 1: Khi chọn Trái Đất làm vật mốc thì câu nói nào sau đây đúng?

	A. Trái Đất quay quanh Mặt Trời.

	B. Mặt Trời quay quanh Trái Đất.

	C. Mặt Trời đứng yên còn Trái Đất chuyển động.

	D. Cả Mặt Trời và Trái Đất đều chuyển động.


Câu 2: Một nhà du hành vũ trụ đứng trên Mặt Trăng sẽ thấy như thế nào?

	A. Trái Đất đứng yên, Mặt Trăng và Mặt Trời chuyển động

	B.  Mặt Trăng đứng yên, Trái Đất và Mặt Trời chuyển động

	C. Mặt Trời đứng yên, Mặt Trăng và Trái Đất chuyển động

	D. Trái Đất và Mặt Trời đứng yên, Mặt Trăng chuyển động


Câu 3: Câu nào sau đây sai khi nói về lực căng dây?

	A. lực căng có phương trùng với chính sợi dây, chiều hướng từ hai đầu vào phần giữa của dây.

	B. lực căng có thể là lực kéo hoặc lực nén.

	C. lực căng dây có điểm đặt là điểm mà đầu dây tiếp xúc với vật.

	D. lực căng dây có bản chất là lực đàn hồi.


Câu 4: Dưới tác dụng của một lực 20 N thì một vật chuyển động với gia tốc 0,4 m/s2. Nếu tác dụng vào vật này một lực 50 N thì vật này chuyển động với gia tốc bằng?

	A. 1 m/s2.
	B. 0,5 m/s2.
	C. 2 m/s2.
	D. 4 m/s2.


Câu 5: Khối lượng là đại lượng đặc trưng cho

	A. trọng lượng của vật.
	B. tác dụng làm quay của lực quanh một trục.

	C. thể tích của vật.
	D. mức quán tính của vật.


Câu 6: Một xe chuyển động thẳng biến đổi đều có phương trình vận tốc là v = 10 - 2t, t thính theo s, v tính theo m/s. Quãng đường mà xe đó đi được trong 8 s đầu tiên là?

	A. 26 m.
	B. 16 m.
	C. 49 m.
	D. 34 m.


Câu 7: Một xe máy đang đi với tốc độ 36 km/h bỗng người lái xe thấy có một cái hố trước mặt, cách xe 20 m. Người ấy phanh gấp và xe đến sát miệng hố thì dừng lại. Chọn chiều dương là chiều chuyển động. Tính gia tốc của xe

	A. – 1 m/s2
	B. 1,5 m/s2
	C. 2 m/s2
	D. -2,5 m/s2


Câu 8: Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, gia tốc

	A. là một hằng số khác 0.

	B. có giá trị bằng 0.

	C. có giá trị biến thiên theo thời gian.

	D. chỉ thay đổi hướng chứ không thay đổi về độ lớn.


Câu 9: Khi ô tô chạy với vận tốc 10 m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe hãm phanh và ô tô chuyển động chậm dần đều. Cho tới khi dừng hẳn thì ô tô đã chạy thêm được 100m. Gia tốc của xe bằng:

	A. - 0,5 m/s2
	B. 0,2 m/s2
	C. - 0,2 m/s2
	D. 0,5 m/s2


Câu 10: Chỉ ra phát biểu sai. Độ lớn của lực ma sát trượt

	A. phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc của vật.

	B. không phụ thuộc vào tốc độ của vật.

	C. tỉ lệ với độ lớn của áp lực.

	D. phụ thuộc vào vật liệu và tính chất của hai mặt tiếp xúc.


Câu 11: Trường hợp nào dưới đây không thể coi vật là chất điểm?

	A. Viên đạn đang chuyển động trong không khí.

	B. Trái Đất trong chuyển động quay quanh Mặt Trời.

	C. Viên bi trong sự rơi từ tầng thứ năm của một tòa nhà xuống đất.

	D. Trái Đất trong chuyển động tự quay quanh trục của nó.


Câu 12: Một vật được ném ngang ở độ cao h so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy g = 10 m/s2. Sau 5s vật chạm đất. Độ cao h bằng?

	A. 125 m.
	B. 100 m.
	C. 80 m.
	D. 140 m.


Câu 13: Chọn phát biểu đúng.

	A. Vectơ độ dịch chuyển có độ lớn luôn bằng quãng đường đi được của chất điểm.

	B. Khi vật chuyển động thẳng không đổi chiều, độ lớn của vectơ độ dịch chuyển bằng quãng đường đi được.

	C. Vận tốc tức thời cho ta biết chiều chuyển động nên luôn có giá trị dương.

	D. Vectơ độ dịch chuyển thay đổi phương liên tục khi vật chuyển động.


Câu 14: Một vật được ném ngang ở độ cao 45 m so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy g = 10 m/s2. Thời gian vật rơi tới khi chạm đất là?

	A. 
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s.
	B. 9 s.
	C. 3 s.
	D. 4,5 s.


Câu 15: Chọn câu đúng. Cặp "lực và phản lực" trong định luật III Niutơn:

	A. tác dụng vào cùng một vật.

	B. tác dụng vào hai vật khác nhau.

	C. không bằng nhau về độ lớn.

	D. bằng nhau về độ lớn nhưng không cùng giá.


Câu 16: Chọn câu đúng. Lực cản của chất lưu

	A. không phụ thuộc hình dạng vật.
	B. như nhau với mọi vật.

	C. phụ thuộc hình dạng vật.
	D. phụ thuộc khối lượng của vật.


Câu 17: Một vật có khối lượng 10 kg. Trọng lượng của vật là bao nhiêu? Biết gia tốc rơi tự do trên Trái Đất là g = 9,8 m/s2.

	A. 19,8 N.
	B. 0,2 N.
	C. 98 N.
	D. 0,98 N.


Câu 18: Một xe máy đang đứng yên, sau đó khởi động và bắt đầu tăng tốc. Nếu chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe, nhận xét nào sau đây là đúng?

	A. a < 0, v > 0.
	B. a > 0, v < 0.
	C. a < 0, v < 0.
	D. a > 0, v > 0.


Câu 19: Độ dịch chuyển là

	A. khoảng cách giữa vị trí xuất phát và vị trí kết thúc quá trình di chuyển.

	B. độ dài quãng đường vật di chuyển.

	C. khoảng cách mà vật di chuyển theo một hướng xác định.

	D. tỉ số giữa quãng đường và thời gian di chuyển.


Câu 20: Khi vật treo trên sợi dây nhẹ cân bằng thì trọng lực tác dụng lên vật

	A. cùng hướng với lực căng dây.
	B. hợp với lực căng dây một góc 90o.

	C. cân bằng với lực căng dây.
	D. bằng không.


Câu 21: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị đo của tốc độ?

	A. km/h.
	B. m/s2.
	C. hải lí/giờ.
	D. m/s.


Câu 22: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về vận tốc?

	A. Con báo đuổi theo con ninh dương một đoạn là 3 km theo hướng Nam.

	B. Mỗi giờ, con ốc sên đi được 100 cm.

	C. Xe ô tô đi từ A đến B theo hướng Bắc với tốc độ 40 km/h.

	D. Bạn Nam đi từ nhà đến trường với vận tốc 10 km/h.


Câu 23: Tác dụng của lực là

	A. nguyên nhân của chuyển động.

	B. làm vật bị biến dạng hoặc làm thay đổi chuyển động của vật.

	C. không có lực vật không chuyển động được.

	D. chỉ có tác dụng làm thay đổi chuyển động của vật.


Câu 24: Trong một số phương tiên giao thông như máy bay, xe đua, gia tốc tức thời được đo trực tiếp bằng dụng cụ nào?

	A. Đồng hồ
	B. Tốc kế hoặc gia tốc kế

	C. Tốc kế
	D. Gia tốc kế


Câu 25: Chọn phương án đúng

	A. Vận tốc trong các hệ quy chiếu khác nhau là giống nhau

	B. Quỹ đạo của chuyển động có tính tương đối, vận tốc của chuyển động không có tính tương đối

	C. Quỹ đạo trong các hệ quy chiếu khác nhau là khác nhau

	D. Quỹ đạo và vận tốc của chuyển động không có tính tương đối


Câu 26: Một vật có khối lượng 2 kg chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ. Vật đó đi được 200 cm trong thời gian 2 s. Độ lớn hợp lực tác dụng vào nó là:

	A. 4 N.
	B. 1 N.
	C. 2 N.
	D. 100 N.


Câu 27: Những yếu tố ảnh hưởng đến tầm xa của một vật được ném ngang là :

	A. Góc ném ban đầu.
	B. Tốc độ ban đầu.

	C. Cả độ cao và tốc độ ban đầu.
	D. Độ cao tại vị trí ném.


Câu 28: Một ngọn đèn có khối lượng m = 1 kg được treo dưới trần nhà bằng một sợi dây. Lấy g = 9,8 m/s2. Dây chỉ chịu được lực căng lớn nhất là 8 N. Nếu treo ngọn đèn này vào một đầu dây thì

	A. lực căng sợi dây là 9 N và sợi dây sẽ bị đứt.

	B. lực căng sợi dây là 9,8 N và sợi dây sẽ bị đứt.

	C. lực căng sợi dây là 9,8 N và sợi dây không bị đứt.

	D. lực căng sợi dây là 4,9 N và sợi dây không bị đứt.


Câu 29: Một vật được ném ngang từ độ cao h = 9 m. Vận tốc ban đầu có độ lớn là vo. Tầm xa của vật 18m. Tính vo. Lấy g = 10 m/s2.

	A. 19 m/s.
	B. 3,16 m/s.
	C. 10 m/s.
	D. 13,4 m/s.


Câu 30: Đồ thị vận tốc – thời gian của chuyển động thẳng đều là một đường thẳng

	A. song song với trục hoành.
	B. đi qua gốc tọa độ.

	C. bất kì.
	D. song song với trục tung.
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Họ, tên thí sinh:............................................................................................ Lớp: .............................
Câu 1: Một vật ở độ cao 5 m so với mặt đất, được truyền vận tốc ban đầu vo = 2 m/s theo phương ngang. Xác định thời gian rơi của vật. Lấy g = 10 m/s2.

	A. 4 s
	B. 3 s
	C. 1 s
	D. 2 s


Câu 2: Vận động viên nhảy dù, khi bấm nút cho dù bung ra để có diện tích tiếp xúc lớn với không khí nhằm mục đích

	A. để tăng lực cản không khí để đảm bảo tính an toàn cho người nhảy dù.

	B. để giảm lực cản của không khí.

	C. thẩm mĩ.

	D. do thiết kế truyền thống để lại.


Câu 3: Chuyển động nào sau đây là chuyển động thẳng nhanh dần?

	A. Chuyển động của xe buýt khi vào trạm.

	B. Chuyển động của xe máy khi tắc đường.

	C. Chuyển động của xe ô tô khi bắt đầu chuyển động.

	D. Chuyển động của đầu kim đồng hồ.


Câu 4: Gia tốc là một đại lượng

	A. véctơ, đặc trưng cho sự thay đổi nhanh hay chậm của vận tốc.

	B. đại số, đặc trưng nhanh hay chậm của chuyển động.

	C. véctơ, đặc trưng cho tính nhanh hay chậm của chuyển động.

	D. đại số, đặc trưng cho tính  không thay  đổi của vận tốc.


Câu 5: Độ lớn của độ dịch chuyển và quãng đường đi được của một chuyển động

	A. luôn luôn bằng nhau trong mọi trường hợp.

	B. bằng nhau khi vật chuyển động thẳng, không đổi chiều.

	C. quãng đường chính là độ lớn của độ dịch chuyển.

	D. khi vật chuyển động thẳng.


Câu 6: Một xe máy đang chuyển động với tốc độ 36 km/h thì hãm phanh, xe máy chuyển động thẳng chậm dần đều và dừng lại sau khi đi được 25 m. Thời gian để xe máy này đi hết đoạn đường 4 m cuối cùng trước khi dừng hẳn là?

	A. 4 s.
	B. 1,0 s.
	C. 0,5 s.
	D. 2 s.


Câu 7: Vật ở độ cao 20 m so với mặt đất, được truyền vận tốc ban đầu vo = 5 m/s theo phương ngang. Xác định tầm xa của vật. Lấy g = 10 m/s2.

	A. 10 m.
	B. 20 m.
	C. 15 m.
	D. 25 m.


Câu 8: Quỹ đạo của vật ném ngang trong hệ tọa độ Oxy là

	A. một nhánh của đường Parabol.
	B. đường thẳng đi qua gốc tọa độ.

	C. là đường thẳng vuông góc với trục Oy.
	D. là đường thẳng vuông góc với trục Ox.


Câu 9: Một ô tô khách đang chuyển động thẳng, bỗng nhiên ô tô rẽ quặt sang phải. Người ngồi trong xe bị xô về phía nào?

	A. Ngả người về phía sau.
	B. Bên phải.

	C. Chúi đầu về phía trước.
	D. Bên trái.


Câu 10: Chuyển động chậm dần là chuyển động có

	A. a > 0
	B. a < 0
	C. a.v > 0
	D. a.v < 0


Câu 11: Phát biểu: “Con tàu đã đi 200 km theo hướng đông nam” nói về đại lượng nào?

	A. Độ dịch chuyển.
	B. Quãng đường.
	C. Tốc độ.
	D. Vận tốc.


Câu 12: Một máy bay bay theo phương ngang ở độ cao 10 km với tốc độ 720 km/h. Viên phi công phải thả quả bom từ xa cách mục tiêu (theo phương ngang) bao nhiêu để quả bom rơi trúng mục tiêu? Lấy g = 10 m/s2.

	A. 9,7 km.
	B. 8,6 km.
	C. 8,2 km.
	D. 8,9 km.


Câu 13: Trường hợp nào sau đây không thể coi vật như là một chất điểm?

	A. Viên bi rơi từ tầng 5 của tòa nhà xuống đất.

	B. Viên đạn đang chuyển động trong không khí.

	C. Trái đất chuyển động tự quay quanh trục của chính nó. 

	D. Trái đất chuyển động quay quanh mặt trời.


Câu 14: Một đoàn tàu rời ga chuyển động nhanh dần đều. Sau 1 phút 40 giây tàu đạt tốc độ 36 km/h. Quãng đường tàu đi được trong 1 phút 40 giây đó là bao nhiêu? Chọn chiều dương là chiều chuyển động của tàu.

	A. 5,0 km.
	B. 0,5 km.
	C. 3,6 km.
	D. 1,5 km.


Câu 15: Điều nào sau đây là sai khi nói về trọng lực?

	A. Trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.

	B. Trọng lực tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.

	C. Trọng lực được xác định bởi biểu thức P⃗ =m.g⃗ .

	D. Điểm đặt của trọng lực là trọng tâm của vật.


Câu 16: Một người ngồi trên xe đi từ TP HCM ra Đà Nẵng, nếu lấy vật làm mốc là tài xế đang lái xe thì vật chuyển động là:

	A. Xe ô tô.
	B. Cột đèn bên đường.

	C. Hành khách đang ngồi trên xe. 
	D. Bóng đèn trên xe.


Câu 17: Đơn vị của trọng lực là gì?

	A. Niuton (N)
	B. Kilogam (Kg)
	C. Lít (l)
	D. Mét (m)


Câu 18: Điều gì xảy ra đối với hệ số ma sát trượt giữa 2 mặt tiếp xúc nếu lực pháp tuyến ép hai mặt tiếp xúc tăng lên?

	A. tăng lên.

	B. giảm đi.

	C. không đổi.

	D. Tùy trường hợp, có thể tăng lên hoặc giảm đi.


Câu 19: Quán tính là:

	A. tính chất của mọi vật có xu hướng bảo toàn lực tác dụng lên vật.

	B. tính chất của mọi vật có xu hướng bảo toàn vận tốc chuyển động của nó.

	C. tính chất của mọi vật có xu hướng bảo toàn gia tốc của chuyển động.

	D. tính chất của mọi vật có xu hướng bảo toàn tốc độ chuyển động của nó.


Câu 20: Một người đi xe đạp, đi 1/2 đoạn đường đầu với tốc độ v1 = 20 km/h, nửa quãng đường còn lại là v2 = 5 km/h. Tính tốc độ trung bình trên toàn bộ quãng đường.

	A. 15 km/h.
	B. 25 km/h.
	C. 5 km/h.
	D. 8 km/h.


Câu 21: Một đoàn tàu đang chạy với vận tốc 36 km/h thì hãm phanh chuyển động thẳng chậm dần đều để vào ga. Sau 2 phút thì dừng lại ở sân ga. Tính quãng đường mà tàu đi được trong thời gian hãm phanh. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của tàu.

	A. 400 m.
	B. 500 m.
	C. 120 m.
	D. 600 m.


Câu 22: Gia tốc là

	A. đại lượng đặc trưng cho độ biến thiên của vận tốc theo thời gian.

	B. đại lượng đặc trưng cho độ biến thiên nhanh chậm của tốc độ theo thời gian.

	C. đại lượng đặc trưng cho sự biến thiên về hướng của vận tốc.

	D. đại lượng đặc trưng cho độ nhanh chậm của chuyển động.


Câu 23: Một hợp lực 2 N tác dụng vào một vật có khối lượng 2 kg lúc đầu đứng yên, trong khoảng thời gian 2 s. Đoạn đường mà vật đi được trong khoảng thời gian đó là bao nhiêu?

	A. 8 m.
	B. 2 m.
	C. 1 m.
	D. 4 m.


Câu 24: Vật nào sau đây chuyển động theo quán tính?

	A. Vật rơi tự do từ trên cao xuống không ma sát.

	B. Vật chuyển động tròn đều.

	C. Vật tiếp tục chuyển động khi tất cả các lực tác dụng lên vật mất đi.

	D. Vật chuyển động trên một đường thẳng.


Câu 25: Một vật có vận tốc đầu có độ lớn là 10 m/s trượt trên mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng là  = 0,1. Hỏi vật đi được quãng đường bao nhiêu thì dừng lại? Lấy g = 10 m/s2. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật.

	A. 50 m.
	B. 20 m.
	C. 100 m.
	D. 500 m.


Câu 26: Một người có trọng lượng 500 N đứng trên mặt đất. Lực mà mặt đất tác dụng lên người đó có độ lớn?

	A. Lớn hơn 500 N.

	B. nhỏ hơn 500 N.

	C. bằng 500 N.

	D. phụ thuộc vào nơi mà người đó đứng trên Trái Đất.


Câu 27: Tốc độ là đại lượng đặc trưng cho

	A. tính chất nhanh hay chậm của chuyển động.

	B. sự thay đổi vị trí của vật trong không gian.

	C. khả năng duy trì chuyển động của vật.

	D. sự thay đổi hướng của chuyển động.


Câu 28: Khi ném một vật theo phương ngang (bỏ qua sức cản của không khí), thời gian chuyển động của vật phụ thuộc vào

	A. thời điểm ném.
	B. vận tốc ném.

	C. độ cao từ chỗ ném đến mặt đất.
	D. khối lượng của vật.


Câu 29: ‘‘Lúc 15 giờ 30 phút hôm qua, xe chúng tôi đang chạy trên quốc lộ 5, cách Hải Dương 10 km”. Việc xác định vị trí của ô tô như trên còn thiếu yếu tố gì?

	A. Vật làm mốc.
	B. Mốc thời gian.

	C. Thước đo và đồng hồ.
	D. Chiều dương trên đường đi.


Câu 30: Vật nào sau đây được coi là chất điểm?

	A. Một xe ô tô khách loại 45 chỗ ngồi chuyển động từ giữa sân trường ra cổng trường.

	B. Một xe máy đi từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội.

	C. Một bạn học sinh đi từ cuối lớp lên bục giảng.

	D. Một bạn học sinh đi từ nhà ra cổng.


-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

	SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HCM

TRƯỜNG THPT QUỐC TRÍ

2022-2023

Mã đề thi: 245


	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

MÔN: VẬT LÝ 10

Thời gian làm bài: 45 phút; 

(30 câu trắc nghiệm)


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:............................................................................................ Lớp: .............................
Câu 1: Chuyển động nào sau đây là chuyển động thẳng nhanh dần?

	A. Chuyển động của đầu kim đồng hồ.

	B. Chuyển động của xe buýt khi vào trạm.

	C. Chuyển động của xe máy khi tắc đường.

	D. Chuyển động của xe ô tô khi bắt đầu chuyển động.


Câu 2: Khi ném một vật theo phương ngang (bỏ qua sức cản của không khí), thời gian chuyển động của vật phụ thuộc vào

	A. thời điểm ném.
	B. vận tốc ném.

	C. độ cao từ chỗ ném đến mặt đất.
	D. khối lượng của vật.


Câu 3: Một ô tô khách đang chuyển động thẳng, bỗng nhiên ô tô rẽ quặt sang phải. Người ngồi trong xe bị xô về phía nào?

	A. Ngả người về phía sau.
	B. Bên phải.

	C. Chúi đầu về phía trước.
	D. Bên trái.


Câu 4: Quỹ đạo của vật ném ngang trong hệ tọa độ Oxy là

	A. là đường thẳng vuông góc với trục Ox.
	B. là đường thẳng vuông góc với trục Oy.

	C. một nhánh của đường Parabol.
	D. đường thẳng đi qua gốc tọa độ.


Câu 5: Quán tính là:

	A. tính chất của mọi vật có xu hướng bảo toàn lực tác dụng lên vật.

	B. tính chất của mọi vật có xu hướng bảo toàn vận tốc chuyển động của nó.

	C. tính chất của mọi vật có xu hướng bảo toàn gia tốc của chuyển động.

	D. tính chất của mọi vật có xu hướng bảo toàn tốc độ chuyển động của nó.


Câu 6: Gia tốc là

	A. đại lượng đặc trưng cho độ biến thiên của vận tốc theo thời gian.

	B. đại lượng đặc trưng cho độ biến thiên nhanh chậm của tốc độ theo thời gian.

	C. đại lượng đặc trưng cho sự biến thiên về hướng của vận tốc.

	D. đại lượng đặc trưng cho độ nhanh chậm của chuyển động.


Câu 7: Một đoàn tàu đang chạy với vận tốc 36 km/h thì hãm phanh chuyển động thẳng chậm dần đều để vào ga. Sau 2 phút thì dừng lại ở sân ga. Tính quãng đường mà tàu đi được trong thời gian hãm phanh. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của tàu.

	A. 120 m.
	B. 600 m.
	C. 400 m.
	D. 500 m.


Câu 8: Điều gì xảy ra đối với hệ số ma sát trượt giữa 2 mặt tiếp xúc nếu lực pháp tuyến ép hai mặt tiếp xúc tăng lên?

	A. giảm đi.

	B. Tùy trường hợp, có thể tăng lên hoặc giảm đi.

	C. không đổi.

	D. tăng lên.


Câu 9: Một đoàn tàu rời ga chuyển động nhanh dần đều. Sau 1 phút 40 giây tàu đạt tốc độ 36 km/h. Quãng đường tàu đi được trong 1 phút 40 giây đó là bao nhiêu? Chọn chiều dương là chiều chuyển động của tàu.

	A. 5,0 km.
	B. 0,5 km.
	C. 3,6 km.
	D. 1,5 km.


Câu 10: Gia tốc là một đại lượng

	A. véctơ, đặc trưng cho sự thay đổi nhanh hay chậm của vận tốc.

	B. đại số, đặc trưng cho tính  không thay  đổi của vận tốc.

	C. đại số, đặc trưng nhanh hay chậm của chuyển động.

	D. véctơ, đặc trưng cho tính nhanh hay chậm của chuyển động.


Câu 11: Một máy bay bay theo phương ngang ở độ cao 10 km với tốc độ 720 km/h. Viên phi công phải thả quả bom từ xa cách mục tiêu (theo phương ngang) bao nhiêu để quả bom rơi trúng mục tiêu? Lấy g = 10 m/s2.

	A. 9,7 km.
	B. 8,6 km.
	C. 8,2 km.
	D. 8,9 km.


Câu 12: Chuyển động chậm dần là chuyển động có

	A. a > 0
	B. a < 0
	C. a.v < 0
	D. a.v > 0


Câu 13: Một vật có vận tốc đầu có độ lớn là 10 m/s trượt trên mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng là  = 0,1. Hỏi vật đi được quãng đường bao nhiêu thì dừng lại? Lấy g = 10 m/s2. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật.

	A. 50 m.
	B. 20 m.
	C. 100 m.
	D. 500 m.


Câu 14: Vật ở độ cao 20 m so với mặt đất, được truyền vận tốc ban đầu vo = 5 m/s theo phương ngang. Xác định tầm xa của vật. Lấy g = 10 m/s2.

	A. 10 m.
	B. 25 m.
	C. 15 m.
	D. 20 m.


Câu 15: Một người ngồi trên xe đi từ TP HCM ra Đà Nẵng, nếu lấy vật làm mốc là tài xế đang lái xe thì vật chuyển động là:

	A. Xe ô tô.
	B. Cột đèn bên đường.

	C. Hành khách đang ngồi trên xe. 
	D. Bóng đèn trên xe.


Câu 16: Đơn vị của trọng lực là gì?

	A. Niuton (N)
	B. Mét (m)
	C. Lít (l)
	D. Kilogam (Kg)


Câu 17: Độ lớn của độ dịch chuyển và quãng đường đi được của một chuyển động

	A. khi vật chuyển động thẳng.

	B. luôn luôn bằng nhau trong mọi trường hợp.

	C. quãng đường chính là độ lớn của độ dịch chuyển.

	D. bằng nhau khi vật chuyển động thẳng, không đổi chiều.


Câu 18: Vận động viên nhảy dù, khi bấm nút cho dù bung ra để có diện tích tiếp xúc lớn với không khí nhằm mục đích

	A. thẩm mĩ.

	B. để giảm lực cản của không khí.

	C. để tăng lực cản không khí để đảm bảo tính an toàn cho người nhảy dù.

	D. do thiết kế truyền thống để lại.


Câu 19: Một người đi xe đạp, đi 1/2 đoạn đường đầu với tốc độ v1 = 20 km/h, nửa quãng đường còn lại là v2 = 5 km/h. Tính tốc độ trung bình trên toàn bộ quãng đường.

	A. 15 km/h.
	B. 25 km/h.
	C. 5 km/h.
	D. 8 km/h.


Câu 20: Phát biểu: “Con tàu đã đi 200 km theo hướng đông nam” nói về đại lượng nào?

	A. Độ dịch chuyển.
	B. Vận tốc.
	C. Tốc độ.
	D. Quãng đường.


Câu 21: Một xe máy đang chuyển động với tốc độ 36 km/h thì hãm phanh, xe máy chuyển động thẳng chậm dần đều và dừng lại sau khi đi được 25 m. Thời gian để xe máy này đi hết đoạn đường 4 m cuối cùng trước khi dừng hẳn là?

	A. 1,0 s.
	B. 0,5 s.
	C. 4 s.
	D. 2 s.


Câu 22: Một hợp lực 2 N tác dụng vào một vật có khối lượng 2 kg lúc đầu đứng yên, trong khoảng thời gian 2 s. Đoạn đường mà vật đi được trong khoảng thời gian đó là bao nhiêu?

	A. 8 m.
	B. 2 m.
	C. 1 m.
	D. 4 m.


Câu 23: Vật nào sau đây chuyển động theo quán tính?

	A. Vật rơi tự do từ trên cao xuống không ma sát.

	B. Vật chuyển động tròn đều.

	C. Vật tiếp tục chuyển động khi tất cả các lực tác dụng lên vật mất đi.

	D. Vật chuyển động trên một đường thẳng.


Câu 24: Một người có trọng lượng 500 N đứng trên mặt đất. Lực mà mặt đất tác dụng lên người đó có độ lớn?

	A. Lớn hơn 500 N.

	B. bằng 500 N.

	C. phụ thuộc vào nơi mà người đó đứng trên Trái Đất.

	D. nhỏ hơn 500 N.


Câu 25: Một vật ở độ cao 5 m so với mặt đất, được truyền vận tốc ban đầu vo = 2 m/s theo phương ngang. Xác định thời gian rơi của vật. Lấy g = 10 m/s2.

	A. 3 s
	B. 4 s
	C. 1 s
	D. 2 s


Câu 26: Tốc độ là đại lượng đặc trưng cho

	A. tính chất nhanh hay chậm của chuyển động.

	B. sự thay đổi vị trí của vật trong không gian.

	C. khả năng duy trì chuyển động của vật.

	D. sự thay đổi hướng của chuyển động.


Câu 27: Vật nào sau đây được coi là chất điểm?

	A. Một xe ô tô khách loại 45 chỗ ngồi chuyển động từ giữa sân trường ra cổng trường.

	B. Một xe máy đi từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội.

	C. Một bạn học sinh đi từ cuối lớp lên bục giảng.

	D. Một bạn học sinh đi từ nhà ra cổng.


Câu 28: ‘‘Lúc 15 giờ 30 phút hôm qua, xe chúng tôi đang chạy trên quốc lộ 5, cách Hải Dương 10 km”. Việc xác định vị trí của ô tô như trên còn thiếu yếu tố gì?

	A. Vật làm mốc.
	B. Mốc thời gian.

	C. Thước đo và đồng hồ.
	D. Chiều dương trên đường đi.


Câu 29: Điều nào sau đây là sai khi nói về trọng lực?

	A. Trọng lực tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.

	B. Trọng lực được xác định bởi biểu thức P =m.g .

	C. Điểm đặt của trọng lực là trọng tâm của vật.

	D. Trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.


Câu 30: Trường hợp nào sau đây không thể coi vật như là một chất điểm?

	A. Trái đất chuyển động tự quay quanh trục của chính nó. 

	B. Viên bi rơi từ tầng 5 của tòa nhà xuống đất.

	C. Trái đất chuyển động quay quanh mặt trời.

	D. Viên đạn đang chuyển động trong không khí.
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	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

MÔN: VẬT LÝ 10

Thời gian làm bài: 45 phút; 

(30 câu trắc nghiệm)


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:............................................................................................ Lớp: .............................
Câu 1: Trong một số phương tiên giao thông như máy bay, xe đua, gia tốc tức thời được đo trực tiếp bằng dụng cụ nào?

	A. Tốc kế hoặc gia tốc kế
	B. Gia tốc kế

	C. Tốc kế
	D. Đồng hồ


Câu 2: Câu nào sau đây sai khi nói về lực căng dây?

	A. lực căng có phương trùng với chính sợi dây, chiều hướng từ hai đầu vào phần giữa của dây.

	B. lực căng có thể là lực kéo hoặc lực nén.

	C. lực căng dây có điểm đặt là điểm mà đầu dây tiếp xúc với vật.

	D. lực căng dây có bản chất là lực đàn hồi.


Câu 3: Trường hợp nào dưới đây không thể coi vật là chất điểm?

	A. Trái Đất trong chuyển động tự quay quanh trục của nó.

	B. Viên bi trong sự rơi từ tầng thứ năm của một tòa nhà xuống đất.

	C. Trái Đất trong chuyển động quay quanh Mặt Trời.

	D. Viên đạn đang chuyển động trong không khí.


Câu 4: Một vật có khối lượng 10 kg. Trọng lượng của vật là bao nhiêu? Biết gia tốc rơi tự do trên Trái Đất là g = 9,8 m/s2.

	A. 98 N.
	B. 19,8 N.
	C. 0,2 N.
	D. 0,98 N.


Câu 5: Một vật được ném ngang ở độ cao 45 m so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy g = 10 m/s2. Thời gian vật rơi tới khi chạm đất là?

	A. 
[image: image2.wmf]3

s.
	B. 9 s.
	C. 3 s.
	D. 4,5 s.


Câu 6: Một xe chuyển động thẳng biến đổi đều có phương trình vận tốc là v = 10 - 2t, t thính theo s, v tính theo m/s. Quãng đường mà xe đó đi được trong 8 s đầu tiên là?

	A. 26 m.
	B. 16 m.
	C. 34 m.
	D. 49 m.


Câu 7: Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, gia tốc

	A. có giá trị bằng 0.

	B. có giá trị biến thiên theo thời gian.

	C. chỉ thay đổi hướng chứ không thay đổi về độ lớn.

	D. là một hằng số khác 0.


Câu 8: Khi ô tô chạy với vận tốc 10 m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe hãm phanh và ô tô chuyển động chậm dần đều. Cho tới khi dừng hẳn thì ô tô đã chạy thêm được 100m. Gia tốc của xe bằng:

	A. - 0,5 m/s2
	B. 0,2 m/s2
	C. - 0,2 m/s2
	D. 0,5 m/s2


Câu 9: Chỉ ra phát biểu sai. Độ lớn của lực ma sát trượt

	A. phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc của vật.

	B. không phụ thuộc vào tốc độ của vật.

	C. tỉ lệ với độ lớn của áp lực.

	D. phụ thuộc vào vật liệu và tính chất của hai mặt tiếp xúc.


Câu 10: Một ngọn đèn có khối lượng m = 1 kg được treo dưới trần nhà bằng một sợi dây. Lấy g = 9,8 m/s2. Dây chỉ chịu được lực căng lớn nhất là 8 N. Nếu treo ngọn đèn này vào một đầu dây thì

	A. lực căng sợi dây là 9 N và sợi dây sẽ bị đứt.

	B. lực căng sợi dây là 9,8 N và sợi dây sẽ bị đứt.

	C. lực căng sợi dây là 9,8 N và sợi dây không bị đứt.

	D. lực căng sợi dây là 4,9 N và sợi dây không bị đứt.


Câu 11: Khối lượng là đại lượng đặc trưng cho

	A. trọng lượng của vật.
	B. thể tích của vật.

	C. tác dụng làm quay của lực quanh một trục.
	D. mức quán tính của vật.


Câu 12: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về vận tốc?

	A. Con báo đuổi theo con ninh dương một đoạn là 3 km theo hướng Nam.

	B. Mỗi giờ, con ốc sên đi được 100 cm.

	C. Xe ô tô đi từ A đến B theo hướng Bắc với tốc độ 40 km/h.

	D. Bạn Nam đi từ nhà đến trường với vận tốc 10 km/h.


Câu 13: Khi vật treo trên sợi dây nhẹ cân bằng thì trọng lực tác dụng lên vật

	A. cùng hướng với lực căng dây.
	B. hợp với lực căng dây một góc 90o.

	C. cân bằng với lực căng dây.
	D. bằng không.


Câu 14: Một xe máy đang đứng yên, sau đó khởi động và bắt đầu tăng tốc. Nếu chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe, nhận xét nào sau đây là đúng?

	A. a > 0, v < 0.
	B. a > 0, v > 0.
	C. a < 0, v > 0.
	D. a < 0, v < 0.


Câu 15: Dưới tác dụng của một lực 20 N thì một vật chuyển động với gia tốc 0,4 m/s2. Nếu tác dụng vào vật này một lực 50 N thì vật này chuyển động với gia tốc bằng?

	A. 0,5 m/s2.
	B. 1 m/s2.
	C. 2 m/s2.
	D. 4 m/s2.


Câu 16: Đồ thị vận tốc – thời gian của chuyển động thẳng đều là một đường thẳng

	A. bất kì.
	B. song song với trục tung.

	C. đi qua gốc tọa độ.
	D. song song với trục hoành.


Câu 17: Tác dụng của lực là

	A. chỉ có tác dụng làm thay đổi chuyển động của vật.

	B. không có lực vật không chuyển động được.

	C. nguyên nhân của chuyển động.

	D. làm vật bị biến dạng hoặc làm thay đổi chuyển động của vật.


Câu 18: Một vật có khối lượng 2 kg chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ. Vật đó đi được 200 cm trong thời gian 2 s. Độ lớn hợp lực tác dụng vào nó là:

	A. 1 N.
	B. 2 N.
	C. 100 N.
	D. 4 N.


Câu 19: Chọn phát biểu đúng.

	A. Vectơ độ dịch chuyển thay đổi phương liên tục khi vật chuyển động.

	B. Vectơ độ dịch chuyển có độ lớn luôn bằng quãng đường đi được của chất điểm.

	C. Khi vật chuyển động thẳng không đổi chiều, độ lớn của vectơ độ dịch chuyển bằng quãng đường đi được.

	D. Vận tốc tức thời cho ta biết chiều chuyển động nên luôn có giá trị dương.


Câu 20: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị đo của tốc độ?

	A. km/h.
	B. m/s2.
	C. hải lí/giờ.
	D. m/s.


Câu 21: Một xe máy đang đi với tốc độ 36 km/h bỗng người lái xe thấy có một cái hố trước mặt, cách xe 20 m. Người ấy phanh gấp và xe đến sát miệng hố thì dừng lại. Chọn chiều dương là chiều chuyển động. Tính gia tốc của xe

	A. – 1 m/s2
	B. -2,5 m/s2
	C. 1,5 m/s2
	D. 2 m/s2


Câu 22: Một nhà du hành vũ trụ đứng trên Mặt Trăng sẽ thấy như thế nào?

	A.  Mặt Trăng đứng yên, Trái Đất và Mặt Trời chuyển động

	B. Trái Đất và Mặt Trời đứng yên, Mặt Trăng chuyển động

	C. Mặt Trời đứng yên, Mặt Trăng và Trái Đất chuyển động

	D. Trái Đất đứng yên, Mặt Trăng và Mặt Trời chuyển động


Câu 23: Những yếu tố ảnh hưởng đến tầm xa của một vật được ném ngang là :

	A. Cả độ cao và tốc độ ban đầu.
	B. Góc ném ban đầu.

	C. Tốc độ ban đầu.
	D. Độ cao tại vị trí ném.


Câu 24: Khi chọn Trái Đất làm vật mốc thì câu nói nào sau đây đúng?

	A. Mặt Trời đứng yên còn Trái Đất chuyển động.

	B. Mặt Trời quay quanh Trái Đất.

	C. Trái Đất quay quanh Mặt Trời.

	D. Cả Mặt Trời và Trái Đất đều chuyển động.


Câu 25: Chọn phương án đúng

	A. Vận tốc trong các hệ quy chiếu khác nhau là giống nhau

	B. Quỹ đạo của chuyển động có tính tương đối, vận tốc của chuyển động không có tính tương đối

	C. Quỹ đạo và vận tốc của chuyển động không có tính tương đối

	D. Quỹ đạo trong các hệ quy chiếu khác nhau là khác nhau


Câu 26: Chọn câu đúng. Lực cản của chất lưu

	A. phụ thuộc hình dạng vật.
	B. không phụ thuộc hình dạng vật.

	C. như nhau với mọi vật.
	D. phụ thuộc khối lượng của vật.


Câu 27: Độ dịch chuyển là

	A. khoảng cách mà vật di chuyển theo một hướng xác định.

	B. độ dài quãng đường vật di chuyển.

	C. khoảng cách giữa vị trí xuất phát và vị trí kết thúc quá trình di chuyển.

	D. tỉ số giữa quãng đường và thời gian di chuyển.


Câu 28: Một vật được ném ngang từ độ cao h = 9 m. Vận tốc ban đầu có độ lớn là vo. Tầm xa của vật 18m. Tính vo. Lấy g = 10 m/s2.

	A. 19 m/s.
	B. 3,16 m/s.
	C. 10 m/s.
	D. 13,4 m/s.


Câu 29: Chọn câu đúng. Cặp "lực và phản lực" trong định luật III Niutơn:

	A. không bằng nhau về độ lớn.

	B. bằng nhau về độ lớn nhưng không cùng giá.

	C. tác dụng vào cùng một vật.

	D. tác dụng vào hai vật khác nhau.


Câu 30: Một vật được ném ngang ở độ cao h so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy g = 10 m/s2. Sau 5s vật chạm đất. Độ cao h bằng?

	A. 80 m.
	B. 140 m.
	C. 125 m.
	D. 100 m.
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	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

MÔN: VẬT LÝ 10

Thời gian làm bài: 45 phút; 

(30 câu trắc nghiệm)


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:............................................................................................ Lớp: .............................
Câu 1: Một ngọn đèn có khối lượng m = 1 kg được treo dưới trần nhà bằng một sợi dây. Lấy g = 9,8 m/s2. Dây chỉ chịu được lực căng lớn nhất là 8 N. Nếu treo ngọn đèn này vào một đầu dây thì

	A. lực căng sợi dây là 9,8 N và sợi dây không bị đứt.

	B. lực căng sợi dây là 4,9 N và sợi dây không bị đứt.

	C. lực căng sợi dây là 9,8 N và sợi dây sẽ bị đứt.

	D. lực căng sợi dây là 9 N và sợi dây sẽ bị đứt.


Câu 2: Một nhà du hành vũ trụ đứng trên Mặt Trăng sẽ thấy như thế nào?

	A. Trái Đất đứng yên, Mặt Trăng và Mặt Trời chuyển động

	B. Mặt Trời đứng yên, Mặt Trăng và Trái Đất chuyển động

	C.  Mặt Trăng đứng yên, Trái Đất và Mặt Trời chuyển động

	D. Trái Đất và Mặt Trời đứng yên, Mặt Trăng chuyển động


Câu 3: Khối lượng là đại lượng đặc trưng cho

	A. trọng lượng của vật.
	B. thể tích của vật.

	C. tác dụng làm quay của lực quanh một trục.
	D. mức quán tính của vật.


Câu 4: Một vật được ném ngang ở độ cao 45 m so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy g = 10 m/s2. Thời gian vật rơi tới khi chạm đất là?

	A. 
[image: image3.wmf]3

s.
	B. 9 s.
	C. 3 s.
	D. 4,5 s.


Câu 5: Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, gia tốc

	A. chỉ thay đổi hướng chứ không thay đổi về độ lớn.

	B. có giá trị bằng 0.

	C. có giá trị biến thiên theo thời gian.

	D. là một hằng số khác 0.


Câu 6: Một xe máy đang đứng yên, sau đó khởi động và bắt đầu tăng tốc. Nếu chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe, nhận xét nào sau đây là đúng?

	A. a > 0, v < 0.
	B. a < 0, v > 0.
	C. a < 0, v < 0.
	D. a > 0, v > 0.


Câu 7: Chỉ ra phát biểu sai. Độ lớn của lực ma sát trượt

	A. phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc của vật.

	B. không phụ thuộc vào tốc độ của vật.

	C. tỉ lệ với độ lớn của áp lực.

	D. phụ thuộc vào vật liệu và tính chất của hai mặt tiếp xúc.


Câu 8: Một xe máy đang đi với tốc độ 36 km/h bỗng người lái xe thấy có một cái hố trước mặt, cách xe 20 m. Người ấy phanh gấp và xe đến sát miệng hố thì dừng lại. Chọn chiều dương là chiều chuyển động. Tính gia tốc của xe

	A. -2,5 m/s2
	B. – 1 m/s2
	C. 2 m/s2
	D. 1,5 m/s2


Câu 9: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị đo của tốc độ?

	A. km/h.
	B. m/s2.
	C. hải lí/giờ.
	D. m/s.


Câu 10: Một xe chuyển động thẳng biến đổi đều có phương trình vận tốc là v = 10 - 2t, t thính theo s, v tính theo m/s. Quãng đường mà xe đó đi được trong 8 s đầu tiên là?

	A. 49 m.
	B. 16 m.
	C. 34 m.
	D. 26 m.


Câu 11: Trong một số phương tiên giao thông như máy bay, xe đua, gia tốc tức thời được đo trực tiếp bằng dụng cụ nào?

	A. Gia tốc kế
	B. Đồng hồ

	C. Tốc kế hoặc gia tốc kế
	D. Tốc kế


Câu 12: Chọn câu đúng. Lực cản của chất lưu

	A. phụ thuộc khối lượng của vật.
	B. như nhau với mọi vật.

	C. không phụ thuộc hình dạng vật.
	D. phụ thuộc hình dạng vật.


Câu 13: Khi ô tô chạy với vận tốc 10 m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe hãm phanh và ô tô chuyển động chậm dần đều. Cho tới khi dừng hẳn thì ô tô đã chạy thêm được 100m. Gia tốc của xe bằng:

	A. - 0,5 m/s2
	B. - 0,2 m/s2
	C. 0,5 m/s2
	D. 0,2 m/s2


Câu 14: Dưới tác dụng của một lực 20 N thì một vật chuyển động với gia tốc 0,4 m/s2. Nếu tác dụng vào vật này một lực 50 N thì vật này chuyển động với gia tốc bằng?

	A. 0,5 m/s2.
	B. 1 m/s2.
	C. 2 m/s2.
	D. 4 m/s2.


Câu 15: Chọn phương án đúng

	A. Vận tốc trong các hệ quy chiếu khác nhau là giống nhau

	B. Quỹ đạo trong các hệ quy chiếu khác nhau là khác nhau

	C. Quỹ đạo và vận tốc của chuyển động không có tính tương đối

	D. Quỹ đạo của chuyển động có tính tương đối, vận tốc của chuyển động không có tính tương đối


Câu 16: Câu nào sau đây sai khi nói về lực căng dây?

	A. lực căng dây có điểm đặt là điểm mà đầu dây tiếp xúc với vật.

	B. lực căng có thể là lực kéo hoặc lực nén.

	C. lực căng có phương trùng với chính sợi dây, chiều hướng từ hai đầu vào phần giữa của dây.

	D. lực căng dây có bản chất là lực đàn hồi.


Câu 17: Một vật có khối lượng 2 kg chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ. Vật đó đi được 200 cm trong thời gian 2 s. Độ lớn hợp lực tác dụng vào nó là:

	A. 1 N.
	B. 2 N.
	C. 100 N.
	D. 4 N.


Câu 18: Chọn phát biểu đúng.

	A. Vectơ độ dịch chuyển thay đổi phương liên tục khi vật chuyển động.

	B. Vectơ độ dịch chuyển có độ lớn luôn bằng quãng đường đi được của chất điểm.

	C. Khi vật chuyển động thẳng không đổi chiều, độ lớn của vectơ độ dịch chuyển bằng quãng đường đi được.

	D. Vận tốc tức thời cho ta biết chiều chuyển động nên luôn có giá trị dương.


Câu 19: Tác dụng của lực là

	A. không có lực vật không chuyển động được.

	B. chỉ có tác dụng làm thay đổi chuyển động của vật.

	C. nguyên nhân của chuyển động.

	D. làm vật bị biến dạng hoặc làm thay đổi chuyển động của vật.


Câu 20: Khi vật treo trên sợi dây nhẹ cân bằng thì trọng lực tác dụng lên vật

	A. cân bằng với lực căng dây.
	B. hợp với lực căng dây một góc 90o.

	C. bằng không.
	D. cùng hướng với lực căng dây.


Câu 21: Khi chọn Trái Đất làm vật mốc thì câu nói nào sau đây đúng?

	A. Cả Mặt Trời và Trái Đất đều chuyển động.

	B. Trái Đất quay quanh Mặt Trời.

	C. Mặt Trời quay quanh Trái Đất.

	D. Mặt Trời đứng yên còn Trái Đất chuyển động.


Câu 22: Một vật được ném ngang từ độ cao h = 9 m. Vận tốc ban đầu có độ lớn là vo. Tầm xa của vật 18m. Tính vo. Lấy g = 10 m/s2.

	A. 13,4 m/s.
	B. 19 m/s.
	C. 10 m/s.
	D. 3,16 m/s.


Câu 23: Một vật có khối lượng 10 kg. Trọng lượng của vật là bao nhiêu? Biết gia tốc rơi tự do trên Trái Đất là g = 9,8 m/s2.

	A. 19,8 N.
	B. 0,2 N.
	C. 0,98 N.
	D. 98 N.


Câu 24: Trường hợp nào dưới đây không thể coi vật là chất điểm?

	A. Trái Đất trong chuyển động quay quanh Mặt Trời.

	B. Trái Đất trong chuyển động tự quay quanh trục của nó.

	C. Viên bi trong sự rơi từ tầng thứ năm của một tòa nhà xuống đất.

	D. Viên đạn đang chuyển động trong không khí.


Câu 25: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về vận tốc?

	A. Mỗi giờ, con ốc sên đi được 100 cm.

	B. Bạn Nam đi từ nhà đến trường với vận tốc 10 km/h.

	C. Con báo đuổi theo con ninh dương một đoạn là 3 km theo hướng Nam.

	D. Xe ô tô đi từ A đến B theo hướng Bắc với tốc độ 40 km/h.


Câu 26: Độ dịch chuyển là

	A. khoảng cách mà vật di chuyển theo một hướng xác định.

	B. độ dài quãng đường vật di chuyển.

	C. khoảng cách giữa vị trí xuất phát và vị trí kết thúc quá trình di chuyển.

	D. tỉ số giữa quãng đường và thời gian di chuyển.


Câu 27: Đồ thị vận tốc – thời gian của chuyển động thẳng đều là một đường thẳng

	A. bất kì.
	B. song song với trục tung.

	C. song song với trục hoành.
	D. đi qua gốc tọa độ.


Câu 28: Một vật được ném ngang ở độ cao h so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy g = 10 m/s2. Sau 5s vật chạm đất. Độ cao h bằng?

	A. 80 m.
	B. 140 m.
	C. 125 m.
	D. 100 m.


Câu 29: Chọn câu đúng. Cặp "lực và phản lực" trong định luật III Niutơn:

	A. không bằng nhau về độ lớn.

	B. tác dụng vào hai vật khác nhau.

	C. tác dụng vào cùng một vật.

	D. bằng nhau về độ lớn nhưng không cùng giá.


Câu 30: Những yếu tố ảnh hưởng đến tầm xa của một vật được ném ngang là :

	A. Cả độ cao và tốc độ ban đầu.
	B. Góc ném ban đầu.

	C. Tốc độ ban đầu.
	D. Độ cao tại vị trí ném.


-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

	SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HCM

TRƯỜNG THPT QUỐC TRÍ

2022-2023

Mã đề thi: 326


	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

MÔN: VẬT LÝ 10

Thời gian làm bài: 45 phút; 

(30 câu trắc nghiệm)


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:............................................................................................ Lớp: .............................
Câu 1: Gia tốc là

	A. đại lượng đặc trưng cho độ biến thiên của vận tốc theo thời gian.

	B. đại lượng đặc trưng cho độ biến thiên nhanh chậm của tốc độ theo thời gian.

	C. đại lượng đặc trưng cho sự biến thiên về hướng của vận tốc.

	D. đại lượng đặc trưng cho độ nhanh chậm của chuyển động.


Câu 2: Gia tốc là một đại lượng

	A. đại số, đặc trưng cho tính  không thay  đổi của vận tốc.

	B. véctơ, đặc trưng cho sự thay đổi nhanh hay chậm của vận tốc.

	C. đại số, đặc trưng nhanh hay chậm của chuyển động.

	D. véctơ, đặc trưng cho tính nhanh hay chậm của chuyển động.


Câu 3: Một hợp lực 2 N tác dụng vào một vật có khối lượng 2 kg lúc đầu đứng yên, trong khoảng thời gian 2 s. Đoạn đường mà vật đi được trong khoảng thời gian đó là bao nhiêu?

	A. 8 m.
	B. 2 m.
	C. 1 m.
	D. 4 m.


Câu 4: Khi ném một vật theo phương ngang (bỏ qua sức cản của không khí), thời gian chuyển động của vật phụ thuộc vào

	A. khối lượng của vật.
	B. vận tốc ném.

	C. thời điểm ném.
	D. độ cao từ chỗ ném đến mặt đất.


Câu 5: Quỹ đạo của vật ném ngang trong hệ tọa độ Oxy là

	A. là đường thẳng vuông góc với trục Oy.
	B. một nhánh của đường Parabol.

	C. đường thẳng đi qua gốc tọa độ.
	D. là đường thẳng vuông góc với trục Ox.


Câu 6: Quán tính là:

	A. tính chất của mọi vật có xu hướng bảo toàn vận tốc chuyển động của nó.

	B. tính chất của mọi vật có xu hướng bảo toàn gia tốc của chuyển động.

	C. tính chất của mọi vật có xu hướng bảo toàn lực tác dụng lên vật.

	D. tính chất của mọi vật có xu hướng bảo toàn tốc độ chuyển động của nó.


Câu 7: Phát biểu: “Con tàu đã đi 200 km theo hướng đông nam” nói về đại lượng nào?

	A. Độ dịch chuyển.
	B. Vận tốc.
	C. Tốc độ.
	D. Quãng đường.


Câu 8: Đơn vị của trọng lực là gì?

	A. Niuton (N)
	B. Mét (m)
	C. Lít (l)
	D. Kilogam (Kg)


Câu 9: Vật nào sau đây chuyển động theo quán tính?

	A. Vật rơi tự do từ trên cao xuống không ma sát.

	B. Vật chuyển động tròn đều.

	C. Vật tiếp tục chuyển động khi tất cả các lực tác dụng lên vật mất đi.

	D. Vật chuyển động trên một đường thẳng.


Câu 10: Một xe máy đang chuyển động với tốc độ 36 km/h thì hãm phanh, xe máy chuyển động thẳng chậm dần đều và dừng lại sau khi đi được 25 m. Thời gian để xe máy này đi hết đoạn đường 4 m cuối cùng trước khi dừng hẳn là?

	A. 1,0 s.
	B. 0,5 s.
	C. 4 s.
	D. 2 s.


Câu 11: Trường hợp nào sau đây không thể coi vật như là một chất điểm?

	A. Viên bi rơi từ tầng 5 của tòa nhà xuống đất.

	B. Trái đất chuyển động tự quay quanh trục của chính nó. 

	C. Trái đất chuyển động quay quanh mặt trời.

	D. Viên đạn đang chuyển động trong không khí.


Câu 12: Điều gì xảy ra đối với hệ số ma sát trượt giữa 2 mặt tiếp xúc nếu lực pháp tuyến ép hai mặt tiếp xúc tăng lên?

	A. giảm đi.

	B. tăng lên.

	C. không đổi.

	D. Tùy trường hợp, có thể tăng lên hoặc giảm đi.


Câu 13: Vận động viên nhảy dù, khi bấm nút cho dù bung ra để có diện tích tiếp xúc lớn với không khí nhằm mục đích

	A. thẩm mĩ.

	B. để giảm lực cản của không khí.

	C. để tăng lực cản không khí để đảm bảo tính an toàn cho người nhảy dù.

	D. do thiết kế truyền thống để lại.


Câu 14: Điều nào sau đây là sai khi nói về trọng lực?

	A. Trọng lực tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.

	B. Trọng lực được xác định bởi biểu thức P =m.g .

	C. Điểm đặt của trọng lực là trọng tâm của vật.

	D. Trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.


Câu 15: Một vật ở độ cao 5 m so với mặt đất, được truyền vận tốc ban đầu vo = 2 m/s theo phương ngang. Xác định thời gian rơi của vật. Lấy g = 10 m/s2.

	A. 3 s
	B. 4 s
	C. 1 s
	D. 2 s


Câu 16: Một đoàn tàu đang chạy với vận tốc 36 km/h thì hãm phanh chuyển động thẳng chậm dần đều để vào ga. Sau 2 phút thì dừng lại ở sân ga. Tính quãng đường mà tàu đi được trong thời gian hãm phanh. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của tàu.

	A. 600 m.
	B. 120 m.
	C. 400 m.
	D. 500 m.


Câu 17: ‘‘Lúc 15 giờ 30 phút hôm qua, xe chúng tôi đang chạy trên quốc lộ 5, cách Hải Dương 10 km”. Việc xác định vị trí của ô tô như trên còn thiếu yếu tố gì?

	A. Vật làm mốc.
	B. Mốc thời gian.

	C. Thước đo và đồng hồ.
	D. Chiều dương trên đường đi.


Câu 18: Một người đi xe đạp, đi 1/2 đoạn đường đầu với tốc độ v1 = 20 km/h, nửa quãng đường còn lại là v2 = 5 km/h. Tính tốc độ trung bình trên toàn bộ quãng đường.

	A. 15 km/h.
	B. 25 km/h.
	C. 5 km/h.
	D. 8 km/h.


Câu 19: Một vật có vận tốc đầu có độ lớn là 10 m/s trượt trên mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng là  = 0,1. Hỏi vật đi được quãng đường bao nhiêu thì dừng lại? Lấy g = 10 m/s2. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật.

	A. 100 m.
	B. 20 m.
	C. 500 m.
	D. 50 m.


Câu 20: Chuyển động chậm dần là chuyển động có

	A. a < 0
	B. a > 0
	C. a.v < 0
	D. a.v > 0


Câu 21: Vật ở độ cao 20 m so với mặt đất, được truyền vận tốc ban đầu vo = 5 m/s theo phương ngang. Xác định tầm xa của vật. Lấy g = 10 m/s2.

	A. 15 m.
	B. 10 m.
	C. 20 m.
	D. 25 m.


Câu 22: Tốc độ là đại lượng đặc trưng cho

	A. tính chất nhanh hay chậm của chuyển động.

	B. sự thay đổi vị trí của vật trong không gian.

	C. khả năng duy trì chuyển động của vật.

	D. sự thay đổi hướng của chuyển động.


Câu 23: Một người ngồi trên xe đi từ TP HCM ra Đà Nẵng, nếu lấy vật làm mốc là tài xế đang lái xe thì vật chuyển động là:

	A. Bóng đèn trên xe.
	B. Xe ô tô.

	C. Cột đèn bên đường.
	D. Hành khách đang ngồi trên xe. 


Câu 24: Một đoàn tàu rời ga chuyển động nhanh dần đều. Sau 1 phút 40 giây tàu đạt tốc độ 36 km/h. Quãng đường tàu đi được trong 1 phút 40 giây đó là bao nhiêu? Chọn chiều dương là chiều chuyển động của tàu.

	A. 5,0 km.
	B. 1,5 km.
	C. 0,5 km.
	D. 3,6 km.


Câu 25: Một người có trọng lượng 500 N đứng trên mặt đất. Lực mà mặt đất tác dụng lên người đó có độ lớn?

	A. phụ thuộc vào nơi mà người đó đứng trên Trái Đất.

	B. nhỏ hơn 500 N.

	C. Lớn hơn 500 N.

	D. bằng 500 N.


Câu 26: Vật nào sau đây được coi là chất điểm?

	A. Một xe ô tô khách loại 45 chỗ ngồi chuyển động từ giữa sân trường ra cổng trường.

	B. Một xe máy đi từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội.

	C. Một bạn học sinh đi từ cuối lớp lên bục giảng.

	D. Một bạn học sinh đi từ nhà ra cổng.


Câu 27: Chuyển động nào sau đây là chuyển động thẳng nhanh dần?

	A. Chuyển động của xe ô tô khi bắt đầu chuyển động.

	B. Chuyển động của xe buýt khi vào trạm.

	C. Chuyển động của xe máy khi tắc đường.

	D. Chuyển động của đầu kim đồng hồ.


Câu 28: Một máy bay bay theo phương ngang ở độ cao 10 km với tốc độ 720 km/h. Viên phi công phải thả quả bom từ xa cách mục tiêu (theo phương ngang) bao nhiêu để quả bom rơi trúng mục tiêu? Lấy g = 10 m/s2.

	A. 8,2 km.
	B. 8,9 km.
	C. 9,7 km.
	D. 8,6 km.


Câu 29: Độ lớn của độ dịch chuyển và quãng đường đi được của một chuyển động

	A. khi vật chuyển động thẳng.

	B. luôn luôn bằng nhau trong mọi trường hợp.

	C. quãng đường chính là độ lớn của độ dịch chuyển.

	D. bằng nhau khi vật chuyển động thẳng, không đổi chiều.


Câu 30: Một ô tô khách đang chuyển động thẳng, bỗng nhiên ô tô rẽ quặt sang phải. Người ngồi trong xe bị xô về phía nào?

	A. Bên trái.
	B. Ngả người về phía sau.

	C. Chúi đầu về phía trước.
	D. Bên phải.


-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

	SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HCM

TRƯỜNG THPT QUỐC TRÍ

2022-2023

Mã đề thi: 435


	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

MÔN: VẬT LÝ 10

Thời gian làm bài: 45 phút; 

(30 câu trắc nghiệm)


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:............................................................................................ Lớp: .............................
Câu 1: Chọn câu đúng. Lực cản của chất lưu

	A. phụ thuộc khối lượng của vật.
	B. như nhau với mọi vật.

	C. không phụ thuộc hình dạng vật.
	D. phụ thuộc hình dạng vật.


Câu 2: Dưới tác dụng của một lực 20 N thì một vật chuyển động với gia tốc 0,4 m/s2. Nếu tác dụng vào vật này một lực 50 N thì vật này chuyển động với gia tốc bằng?

	A. 1 m/s2.
	B. 0,5 m/s2.
	C. 2 m/s2.
	D. 4 m/s2.


Câu 3: Một xe máy đang đứng yên, sau đó khởi động và bắt đầu tăng tốc. Nếu chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe, nhận xét nào sau đây là đúng?

	A. a < 0, v > 0.
	B. a > 0, v > 0.
	C. a < 0, v < 0.
	D. a > 0, v < 0.


Câu 4: Một nhà du hành vũ trụ đứng trên Mặt Trăng sẽ thấy như thế nào?

	A. Trái Đất và Mặt Trời đứng yên, Mặt Trăng chuyển động

	B. Trái Đất đứng yên, Mặt Trăng và Mặt Trời chuyển động

	C.  Mặt Trăng đứng yên, Trái Đất và Mặt Trời chuyển động

	D. Mặt Trời đứng yên, Mặt Trăng và Trái Đất chuyển động


Câu 5: Khi vật treo trên sợi dây nhẹ cân bằng thì trọng lực tác dụng lên vật

	A. cùng hướng với lực căng dây.
	B. hợp với lực căng dây một góc 90o.

	C. cân bằng với lực căng dây.
	D. bằng không.


Câu 6: Một vật có khối lượng 2 kg chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ. Vật đó đi được 200 cm trong thời gian 2 s. Độ lớn hợp lực tác dụng vào nó là:

	A. 4 N.
	B. 2 N.
	C. 100 N.
	D. 1 N.


Câu 7: Một xe máy đang đi với tốc độ 36 km/h bỗng người lái xe thấy có một cái hố trước mặt, cách xe 20 m. Người ấy phanh gấp và xe đến sát miệng hố thì dừng lại. Chọn chiều dương là chiều chuyển động. Tính gia tốc của xe

	A. 2 m/s2
	B. – 1 m/s2
	C. -2,5 m/s2
	D. 1,5 m/s2


Câu 8: Khối lượng là đại lượng đặc trưng cho

	A. trọng lượng của vật.
	B. mức quán tính của vật.

	C. thể tích của vật.
	D. tác dụng làm quay của lực quanh một trục.


Câu 9: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị đo của tốc độ?

	A. m/s2.
	B. km/h.
	C. m/s.
	D. hải lí/giờ.


Câu 10: Một vật có khối lượng 10 kg. Trọng lượng của vật là bao nhiêu? Biết gia tốc rơi tự do trên Trái Đất là g = 9,8 m/s2.

	A. 19,8 N.
	B. 0,2 N.
	C. 0,98 N.
	D. 98 N.


Câu 11: Chọn câu đúng. Cặp "lực và phản lực" trong định luật III Niutơn:

	A. không bằng nhau về độ lớn.

	B. tác dụng vào hai vật khác nhau.

	C. tác dụng vào cùng một vật.

	D. bằng nhau về độ lớn nhưng không cùng giá.


Câu 12: Chỉ ra phát biểu sai. Độ lớn của lực ma sát trượt

	A. phụ thuộc vào vật liệu và tính chất của hai mặt tiếp xúc.

	B. không phụ thuộc vào tốc độ của vật.

	C. tỉ lệ với độ lớn của áp lực.

	D. phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc của vật.


Câu 13: Khi chọn Trái Đất làm vật mốc thì câu nói nào sau đây đúng?

	A. Mặt Trời quay quanh Trái Đất.

	B. Trái Đất quay quanh Mặt Trời.

	C. Cả Mặt Trời và Trái Đất đều chuyển động.

	D. Mặt Trời đứng yên còn Trái Đất chuyển động.


Câu 14: Chọn phương án đúng

	A. Vận tốc trong các hệ quy chiếu khác nhau là giống nhau

	B. Quỹ đạo trong các hệ quy chiếu khác nhau là khác nhau

	C. Quỹ đạo và vận tốc của chuyển động không có tính tương đối

	D. Quỹ đạo của chuyển động có tính tương đối, vận tốc của chuyển động không có tính tương đối


Câu 15: Đồ thị vận tốc – thời gian của chuyển động thẳng đều là một đường thẳng

	A. bất kì.
	B. song song với trục tung.

	C. song song với trục hoành.
	D. đi qua gốc tọa độ.


Câu 16: Độ dịch chuyển là

	A. khoảng cách giữa vị trí xuất phát và vị trí kết thúc quá trình di chuyển.

	B. tỉ số giữa quãng đường và thời gian di chuyển.

	C. khoảng cách mà vật di chuyển theo một hướng xác định.

	D. độ dài quãng đường vật di chuyển.


Câu 17: Chọn phát biểu đúng.

	A. Vectơ độ dịch chuyển thay đổi phương liên tục khi vật chuyển động.

	B. Vectơ độ dịch chuyển có độ lớn luôn bằng quãng đường đi được của chất điểm.

	C. Khi vật chuyển động thẳng không đổi chiều, độ lớn của vectơ độ dịch chuyển bằng quãng đường đi được.

	D. Vận tốc tức thời cho ta biết chiều chuyển động nên luôn có giá trị dương.


Câu 18: Một ngọn đèn có khối lượng m = 1 kg được treo dưới trần nhà bằng một sợi dây. Lấy g = 9,8 m/s2. Dây chỉ chịu được lực căng lớn nhất là 8 N. Nếu treo ngọn đèn này vào một đầu dây thì

	A. lực căng sợi dây là 9,8 N và sợi dây sẽ bị đứt.

	B. lực căng sợi dây là 9,8 N và sợi dây không bị đứt.

	C. lực căng sợi dây là 4,9 N và sợi dây không bị đứt.

	D. lực căng sợi dây là 9 N và sợi dây sẽ bị đứt.


Câu 19: Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, gia tốc

	A. chỉ thay đổi hướng chứ không thay đổi về độ lớn.

	B. có giá trị bằng 0.

	C. có giá trị biến thiên theo thời gian.

	D. là một hằng số khác 0.


Câu 20: Câu nào sau đây sai khi nói về lực căng dây?

	A. lực căng có thể là lực kéo hoặc lực nén.

	B. lực căng dây có bản chất là lực đàn hồi.

	C. lực căng có phương trùng với chính sợi dây, chiều hướng từ hai đầu vào phần giữa của dây.

	D. lực căng dây có điểm đặt là điểm mà đầu dây tiếp xúc với vật.


Câu 21: Một vật được ném ngang từ độ cao h = 9 m. Vận tốc ban đầu có độ lớn là vo. Tầm xa của vật 18m. Tính vo. Lấy g = 10 m/s2.

	A. 13,4 m/s.
	B. 19 m/s.
	C. 10 m/s.
	D. 3,16 m/s.


Câu 22: Một xe chuyển động thẳng biến đổi đều có phương trình vận tốc là v = 10 - 2t, t thính theo s, v tính theo m/s. Quãng đường mà xe đó đi được trong 8 s đầu tiên là?

	A. 26 m.
	B. 34 m.
	C. 49 m.
	D. 16 m.


Câu 23: Trường hợp nào dưới đây không thể coi vật là chất điểm?

	A. Trái Đất trong chuyển động quay quanh Mặt Trời.

	B. Trái Đất trong chuyển động tự quay quanh trục của nó.

	C. Viên bi trong sự rơi từ tầng thứ năm của một tòa nhà xuống đất.

	D. Viên đạn đang chuyển động trong không khí.


Câu 24: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về vận tốc?

	A. Mỗi giờ, con ốc sên đi được 100 cm.

	B. Bạn Nam đi từ nhà đến trường với vận tốc 10 km/h.

	C. Con báo đuổi theo con ninh dương một đoạn là 3 km theo hướng Nam.

	D. Xe ô tô đi từ A đến B theo hướng Bắc với tốc độ 40 km/h.


Câu 25: Một vật được ném ngang ở độ cao h so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy g = 10 m/s2. Sau 5s vật chạm đất. Độ cao h bằng?

	A. 80 m.
	B. 100 m.
	C. 125 m.
	D. 140 m.


Câu 26: Tác dụng của lực là

	A. nguyên nhân của chuyển động.

	B. không có lực vật không chuyển động được.

	C. chỉ có tác dụng làm thay đổi chuyển động của vật.

	D. làm vật bị biến dạng hoặc làm thay đổi chuyển động của vật.


Câu 27: Khi ô tô chạy với vận tốc 10 m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe hãm phanh và ô tô chuyển động chậm dần đều. Cho tới khi dừng hẳn thì ô tô đã chạy thêm được 100m. Gia tốc của xe bằng:

	A. - 0,5 m/s2
	B. 0,5 m/s2
	C. 0,2 m/s2
	D. - 0,2 m/s2


Câu 28: Một vật được ném ngang ở độ cao 45 m so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy g = 10 m/s2. Thời gian vật rơi tới khi chạm đất là?

	A. 
[image: image4.wmf]3

s.
	B. 4,5 s.
	C. 9 s.
	D. 3 s.


Câu 29: Những yếu tố ảnh hưởng đến tầm xa của một vật được ném ngang là :

	A. Cả độ cao và tốc độ ban đầu.
	B. Góc ném ban đầu.

	C. Tốc độ ban đầu.
	D. Độ cao tại vị trí ném.


Câu 30: Trong một số phương tiên giao thông như máy bay, xe đua, gia tốc tức thời được đo trực tiếp bằng dụng cụ nào?

	A. Tốc kế
	B. Tốc kế hoặc gia tốc kế

	C. Gia tốc kế
	D. Đồng hồ


-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
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